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1 Nút On / Off (Giữ trong 2 giây)

2 Nút điều khiển lưu lượng

3 Nút điều khiển FiO2

4 Nút tắt chuông cảnh báo

5 Nút chỉnh nhiệt độ

6 Màn hình hiển thị nhiệt độ đo được

7 Màn hình hiển thị lượng  FiO2 đo được

Màn hình hiển thị CPAP

Cài đặt nhiệt độ bình làm ẩm và dòng khí. 

Xem sách hướng dẫn sử dụng để có thông tin đầy đủ hơn:
http://www.mtts-asia.com/vi/dolphin-cpap/

T1 – Nhiệt độ bình làm ẩm. Giới hạn 
cảm biến nhiệt độ: (31°C-37°C)

Chỉ dẫn sử dụng đơn giản
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Tín hiệu cảnh báo CPAP
1 2

43 5 6

1    Mất nguồn

2    Dây nhiệt/ Cảm biến hỏng

3    Áp suất Oxy đầu vào quá thấp / cao

4    Áp suất khí đầu vào quá thấp 

5    Lưu lượng quá thấp / cao

6    Bình làm ẩm hỏng

7    Áp suất quá cao (>14 cmH2O)

7

T2 – Nhiệt độ khí. Giới hạn 
cảm biến nhiệt độ: (35°C-40°C)
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Cần điều chỉnh để xử lý tình trạng tụ nước quá nhiều ở dây thở. 

Hiệu chỉnh cảm biến oxy
Cảm biến Oxy cần được hiệu chỉnh mỗi 3 tháng 1 lần. Chi tiết ở trang 48 của Sách Hướng dẫn sử dụng.

7

6

5

LPM

2O  Fi

°C

2O  Fi

cm H O  > 142
O2

AIR 
LPM 

LPM

2O  Fi

°C

2O  Fi

cm H O  > 142
O2

AIR 
LPM 

T1
T2

LPM

2O  Fi

°C

2O  Fi

cm H O  > 142
O2

AIR 
LPM 

LPM

2O  Fi

°C

2O  Fi

cm H O  > 142
O2

AIR 
LPM 

T1
T2

T1
T2

Ngắt kết nối 
bình làm ẩm, cảm biến nhiệt độ, 
khí oxy đầu vào và bộ dây thở.

Khởi động lại máy và đồng thời ấn giữ 3 biểu 
tượng dưới trong vòng 5 giây



Giới hạn trên Giới hạn dưới

  SpO%
2  /min

OK%

 Màn hình hiển thị độ bão hòa oxy trong máu

1

   Nút On / Off 1    Màn hình hiển SpO2 

   Nút điều chỉnh giới hạn cảnh báo bão hòa 2    Giới hạn cảnh bảo SpO2 trên

   Nút tăng 3    Giới hạn cảnh bảo SpO2 dưới

   Nút giảm 4    Màn hình hiển thị nhịp tim

   OK / Nút chọn 5    Giới hạn trên cảnh báo nhịp tim 

   Nút điều chỉnh giới hạn cảnh báo nhịp tim 6    Giới hạn dưới cảnh báo nhịp tim

   Nút tắt cảnh báo nhịp tim 7    Chỉ số tưới máu

   Nút tắt cảnh báo

2

3

4

6

5

7

 Vận hành thiết bị đo độ bão hòa oxy trong máu

Đặt giới hạn cảnh báo SpO2 

% OK

Đặt giới hạn cảnh báo nhịp tim

%

OK

OK

Giới hạn trên Giới hạn dưới

OK OK
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